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～Hãy biết để có cuộc sống khoẻ mạnh tại Nhật Bản～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Bệnh Lao là bệnh như thế nào？ 

   Là một loại bệnh khởi phát do viêm phổi bởi vi rút lao gây nên. Ban đầu, bệnh có triệu chứng giống như bị cảm cúm.  

■Bệnh lao có thể lây truyền trong không khí. 

   Người bị bệnh lo khi ho thì vi khuẩn sẽ bay ra ngoài không khí, người khác hít phải không khí này sẽ bị lây bệnh lao.  

■Hãy tới bệnh viện nếu có những triệu chứng sau 

   Khi ho liên tục hơn hai tuần, có đờm và sốt hãy tới bệnh viện để kiểm tra xem có phải là bị bệnh lao hay không.  

Nếu bị mắc Lao, sẽ phải nhập viện và điều trị dài ngày. 

Ngoài ra, để không lây bệnh cho người thân trong gia đình và bạn bè, đến bệnh viện kiểm tra là hết sức quan trọng.  

■Nếu bị mắc “Lao” 

   Có thể điều trị khỏi bệnh Lao nếu uống kết hợp nhiều loại thuốc trị bệnh theo chỉ định của bác sĩ (Thành phố sẽ hỗ trợ một phần  

chi phí điều trị bệnh Lao tại bệnh viện.) 

■Hãy trao đổi với cơ sở y tế khi gặp khó khăn.  

   Các cơ sở y tế của Nhật Bản đều có công tác hỗ trợ để giúp người mắc bệnh Lao điệu trị đúng liệu trình, cũng như cử người có 

 chuyên môn gặp gỡ, tư vấn để khỏi bệnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya (UIP) 

Biên tập: Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya NPO (UCIA) 

Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568 

E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp 

Tầng 5, Hyosando Square, 4-1-1 Phố Baba Thành phố Utsunomiya 

ベトナム語
ご

 
Số 193 

Phát hành ngày 

10/10/2023 

 

 

Mục lục Trang 2 Chế độ cho vay tiền nhập học tạm thời, Cơ sở khám bệnh khẩn cấp vào đêm ở thành phố Utsunomiya 

Trang 3 Đêm hội của thú nhồi bông ♪, Những điểm ngắm lá đỏ đẹp ở Utsunomiya, Công chiếu phim nổi tiếng ở thư viện Minami… 

    Trang 4 Phỏng vấn chị Izawa Ai tới từ Đài Loan, Tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài… 

Mọi chi tiết xin liên hệ：Trung tâm y tế Thành phố Utsunomiya Ban phòng chống bệnh, Nhóm phòng chống các bệnh 

truyền nhiễm:   ☎ 028-626-1114 

「Hãy trao đổi với chúng tôi khi có bất kỳ băn khoăn nào！」. Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng rất 

nhiều ngôn ngữ khác nhau. ※Số lượng ngôn ngữ trao đổi trực tiếp (14 ngôn ngữ.)  

Trích dẫn：「Những điều cần biết về bệnh Lao năm 2023」，Ban phòng chống bệnh Lao 

Mình đã bị ho kéo dài hơn hai tuần rồi. 

 

Lao!? 

 

Rất có thể là dấu hiệu của Lao, 

hãy đến bệnh viện kiểm tra 

ngay nhé.  

 

Là căn bệnh mà ngày trước đã lấy đi sinh 

mạng của rất nhiều người, nhưng hiện 

giờ chỉ cần uống thuốc đúng cách và điều 

trị thì sẽ khỏi bệnh. Quan trọng là phải 

sớm tới bệnh viện kiểm tra.  

 

Thế  mà  mì nh khô ng biế t. Đi 

tớ i bế  nh viế  n ngày thô i.  

 

Cách ho đó, lẽ nào là Lao!? 

Ơ~i 
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Thông tin cuộc sống 
Dành cho những người nhập học vào tháng 4 năm 2024 

Chế độ vay tiền nhập học tạm thời 

▼Đối tượng: Là cha mẹ hoặc người bảo hộ có con sẽ nhập học vào tháng 4 năm 2024, có hoàn cảnh tương ứng với các nội dung từ 1 ~ 4 

sau đây: ①Là người có hộ khẩu trong thành phố ② Không nợ thuế hoặc nộp muộn thuế ③ Có thể bảo lãnh chung (1 người) cho gia 

đình và không bị nợ thuế ④ không vay tiền nhập học tạm thời theo chính sách khác 

▼Số tiền có thể vay cụ thể theo bảng dưới đây. Có thể vay từ 10.000 yên trở lên. 

 

Đối tượng Số tiền có thể vay 

Học sinh cấp 3, học sinh trường cao đẳng chuyên nghiệp, trường chuyên môn 

(dành cho cấp 3), học sinh các trường giáo dục thường xuyên (từ năm thứ 4 

trở đi)  

Trường tư lập: Tối đa 200.000 yên  

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, chuyên môn （chương trình học nghề） Trường công lập: Tối đa 200.000 yên 

Trường tư lập: Tối đa 500.000 yên 

 

▼Thời hạn trả lại: Trong vòng 2 năm từ tháng 4 năm 2024 tới khi thời hạn kết thúc khoá học chính quy của các trường tương ứng.  

▼Thời hạn đăng ký:  Từ 15 tháng 3 năm 2023（thời hạn bắt buộc nhận được hồ sơ） 

▼Phương pháp đăng ký: Điền đơn đăng ký có sẵn ở Phòng kế hoạch giáo dục（Tầng 13 Shiyakusho）・Các trung tâm sinh hoạt cộng 

đồng・thư viện hoặc chi nhánh làm việc của uỷ ban nhân dân…, gửi cùng với hồ sơ khuyến nghị của trường học (những người đã tốt 

nghiệp thì liên hệ với trường đã tốt nghiệp). Có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới: Phòng kế hoạc giáo dục Shiyakusho〒

320-8540. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  Phòng kế hoạch giáo dục: ☎ 028-632-2705  

Cơ sở khám chữa bệnh khẩn cấp về đêm 

Là nơi thực hiện khám chữa bệnh khẩn cấp đối với những người có bệnh đột xuất về ban đêm hoặc vào ngày nghỉ.  

Danh mục khám chữa gồm: Nội khoa, nhi khoa, và các bệnh liên quan tới răng miệng.  

Khi đi khám bệnh hãy mang thẻ bảo hiểm y tế , Thẻ nhận hỗ trợ chi phí y tế trẻ em (là những người nhận hỗ trợ y tế tới hết 

học sinh cấp 3).  

Có thể ghi sẵn phiếu trả lời các câu hỏi trước khi khám bệnh qua web từ trang web của thành phố. 

【Quan trọng】Để phòng ngừa lây truyền của vi rút corona chủng mới.  

    Trước khi đi hãy gọi điện trước. Ngoài ra, đeo khẩu trang khi tới cơ sở khám bệnh.  

     

   【Buổi đêm】 Nội khoa・Khoa nhi⇒19:30～7:00 

              Nha khoa ⇒19:30～0:00 

    【Ngày nghỉ】 Chủ nhật・ngày nghỉ lễ 9:00～17:00（Nội khoa・Khoa nhi・Nha khoa） 

         Dịp lễ Obon（Từ 13/8～15/8） 

Dịp nghỉ cuối năm（Từ 30/12 ～3/1） 

Nội khoa・Khoa nhi・Nha khoa ⇒9:00～17:00 

 ＠  968 Takebayashimachi URL：http://www.umth.or.jp/kyukyu/ 

  ☎    028-625-2211 

 

 

http://www.umth.or.jp/kyukyu/
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 Công viên Chuo Tỉnh Tochigi Chùa Oya Bảo tàng mỹ thuật Utsunomiya 

Điểm đặc 

sắc 

Có thể thưởng thức vườn theo 

phong cách Nhật Bản và Châu 

Âu với nhiều loại cây vào mùa lá 

đỏ.  

Nơi vào mùa thu sẽ làm nổi bật 

cây cầu màu đỏ và sắc màu của 

lá♪ Cũng là thời điểm tuyệt vời 

để ngắm tượng Quan âm và 

những tượng đá trong chùa.  

Trong khu vườn rộng rãi vừa 

thưởng thức các tác phẩm nghệ 

thuật đỉnh cao vừa ngắm nhìn lá 

đỏ. 

Thời điểm Từ giữa tháng 11～đầu tháng 13 Từ đầu tháng 11 ~ giữa tháng 11 ừ đầu tháng 11 ~ cuối tháng 11 

Địa chỉ 2-50 Mutsumicho 1198 Oyamachi 1077 Nagaokacho 

Bãi đỗ xe Có bãi để xe miễn phí Có bãi để xe thu phí (khách 

viếng lễ chùa miễn phí) 

Có bãi để xe miễn phí 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 29 tháng 10 (CN) 14:00～15:53 

☺ “Một người Mỹ ở Paris” 

Là kiệt tác phim âm nhạc đã giành 6 

hạng mục của mùa giải Oscar lần thứ 

24, trong đó có giải tác phẩm xuất sắc.   

Số lượng 

Đăng ký  

 
＠ 
☎
 

 

Miễn phí 

 Theo thứ tự đăng ký 300 người（mở hội 

trường từ 13:30） 

Không cần đăng ký 

Thư viện Minami (56-1 Suzumenomiyacho) 

028
 

-653-7609  

 

 

Sự kiện vui vẻ ♫♪ 

 

 

 

 Ngày 28 tháng 10 (T7) 16:00～18:00         

         Thứ 7 tuần 4 hàng tháng  

 

☺ Là sự kiện giao lưu vui vẻ với  

￥ 
 

Miễn phí 

＠
 

 

 

 

 

☎
 

 

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố  

Utsunomiya 

(4-1-1 Phố Baba) 

028-616-1563 

 

Salon giao lưu quốc tế♪ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nhận giữ 

Ngày đón 

trả 

Ngày 19 tháng 10（T5） 

Ngày 18 tháng 10（T4）16:00～18:00 

Ngày 20 tháng 10（T6）16:00～20:00 

Ngày 21 (T7)・ngày 22 (CN)9:30～20:00 

 

☺ 

 

 

Những thú nhồi bông đáng yêu sẽ được thư viện 

cho trọ lại và làm thành cuốn album kỷ niệm, 

tặng lại gia chủ đó ♪ 

 

Đăng ký 

Số lượng 
Gọi điện đăng ký từ 14:00 ngày 7 tháng 10 (T7) 

Theo thứ tự 10 người. Từ mẫu giáo ~ lớp 2.  

 

＠
 

 Thư viện Minami (56-1 Suzumenomiyacho)  

☎
 

 028
 

-653-7609  

 

Đêm hội của thú 

 nhồi bông♪ 

 

 

Những điểm ngắm lá đỏ đẹp ở Utsunomiya 

 

Công chiếu phim nổi tiếng  

Tại Thư viện Minami 
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UCIA Câu lạc bộ Tabuwata mà chị đang tham gia có 

     những hoạt động như thế nào?  

AI  Đây là chương trình phát thanh qua đài FM dành cho 

cộng đồng có tên “Người nước ngoài bên cạnh bạn”. 

Chương trình được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần 

từ 17:00 – 17:50. Chương trình cũng được phát sóng 

bằng tiếng Nepan, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái.  

  Ngoài ra, chương trình cũng phát các thông tin liên 

quan tới thiên tai, hoả hoạn và truyền tải các sự kiện 

giao lưu quốc tế.  

 

UCIA “Let’s Amigo!” là sự kiện như thế nào?  

AI  Là một lễ hội quốc tế được thiết kế với mục đích tôn 

vinh văn hoá của những người nước ngoài đang sinh 

sống trong khu vực. Ngày 9 tháng 10 năm nay là lần 

thứ 18 lễ hội được tổ chức. Tại đây, show trình diễn 

trang phục dân tộc rất được quan tâm.  

 

UCIA Xin chị hãy nhắn vài lời cho độc giả. 

AI  Với tinh thần “cùng giúp đỡ lẫn nhau”, tôi rất mong 

ngày càng có nhiều người tích cực tham gia vào các 

hoạt động giao lưu với cộng đồng trong khu vực. 

 

UCIA Chị Ai, Doja!（Cảm ơn!） 

Japabe! nghĩa là “Xin chào” trong tiếng Đài Loan 

 Tiếng phổ thông tại Đài Loan là tiếng Trung nhưng người 

dân cũng sử dụng tiếng Đài Loan. Nhiều người cao tuổi ở Đài 

Loan còn có thể nói tiếng Nhật.  

 

UCIA Đài Bắc là một nơi như thế nào?  

AI  Đài Bắc là thủ đô của Đài Loan, một nơi tràn đầy năng 

lượng và sôi nổi. Thành phố Shirin rất nổi tiếng vì các 

hoạt động của chợ về đêm.  

 

UCIA Món ăn tiêu biểu của Đài Loan là gì?  

AI   Món cơm thịt heo bằm (Lu rou fan) là món ăn bản địa 

được nhiều người yêu thích. Là món cơm rất ngon 

miệng, ăn kèm thịt heo được xào cay ngọt, trứng luộc, 

dưa chua. 

 

UCIA Chị Ai có thể chơi những nhạc cụ nào?  

AI   Tôi có thể chơi đàn “Sangen- đàn 3 dây”, là một loại 

hình nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, nhưng bây 

giờ tôi đang chơi “Shamisen” của Okinawa. Shamisen 

và Sangen rất giống nhau.  

 

インタビュー 

Cùng lắng nghe chia sẻ của chị Ai, tới từ Đài Loan về ẩm thực Đài Loan, các 

hoạt động của Tabuwata, Let’s Amigo!, và lời nhắn của chị nhé.   

Chị Izawaai đến từ Đài Loan 

 

Phô ng và n 

Người cung cấp minh hoạ ở trang: 1,2,3 Kin Sachie, Trang 4: Usui Yurika, Nemoto Natsuki 

※多言語
た げ ん ご

で通訳
つうやく

と翻
ほん

訳
やく

ができるタブレットを使
つか

って、他
ほか

の言語
げ ん ご

も対応
たいおう

します。 

UCIA LINE chính thức 

Báo “Ơ~I” được biên tập bằng 

tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh, 

tiếng Bồ Đào Nha ,tiếng Thái và 

tiếng Việt Nam. Có thể đọc các 

số liên quan trực tiếp tại HP của 

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành 

phố Utsunomiuya (UCIA): 

https://www.ucia.or.jp 

 

Chia sẻ những thông tin trong cuộc 

sống và các sự kiện giao lưu vui vẻ. 

Xin hãy đăng nhập và sử dụng như 

một công cụ thông tin  

hữu ích nhé.  

 

Các dịch vụ của Trung tâm giao lưu quốc tế thành 

phố Utsunomiya (UIP) 

Tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài 

※Chúng tôi đáp ứng các ngôn ngữ khác bảng dưới đây bằng máy biên – phiên dịch. 

 

 

 

 
Tiếng TBN, 

Tiếng BĐN 

Tiếng 

Việt 

Tiếng 

Trung 

Tiếng 

Thái 

Tiếng 

Anh 

ＵＩＰ 

☎028-616-1564 

15:00-

18:00 

Thứ 2 
Thứ 2 tuần 

1, tuần 3 
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 

Chủ nhật tuần 4 (Theo lịch hẹn) 

Shiyakusho 

☎028-632-2834 

（Chỉ trong giờ quy 

định） 

9:00-

12:00 
Thứ 5 ― 

Thứ 5 

tuần 2 
― 

Thứ 5 

tuần 1 

14:00-

17:00 
Thứ 5 

Thứ 5  

tuần 2 
― 

Thứ 5 

tuần 1 

Thứ 5 

tuần 3 

 


